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1 Ống thép đúc cacbon 
DN300(D323,85x8,382

x6000)mm
Mét 60 30/07/26 20

Rơ le trung gian 8 

chân RXM2AB2P7 

230V 50/60Hz,8 chân dẹp, (bao 

gồm chân đế)
Bộ 10 22/06/26

2 Cút 90 độ thép đúc DN300x8.38 Cái 10 30/07/26 21 Đèn Led bán nguyệt 
36W, 220-265VAC, kích thước 

L1200*W75*H27mm, CRI ra 80
Bộ 20 22/06/26

3
Tê đều thép mạ kẽm 

đúc 
DN300x8.0mm Cái 6 30/07/26 22

Dàn bay hơi máy 

lạnh PA-A1400GG1 

Kích thước bao: 2210x 1269x 

130
Bộ 3 22/06/26

4 Ống thép đúc cacbon 
DN250(D273,05x7,798

x6000)mm
Mét 18 30/07/26 23

Thép tấm chịu mài 

mòn 

Kích thước 6000x2000x20mm. 

vật liệu: HARDOX 500
M² 12 30/07/26

5 Van cổng 

DN300; PN10; Nối 

bích chuẩn DIN; Vật 

liệu: CF8

Cái 4 30/07/26 24 Cân kỹ thuật MA602 Cái 1 20/06/26

6 Van cửa 
DN200 PN10<200oC 

(CF8)
Cái 2 30/07/26 25

Thiết bị gia nhiệt 

phá mẫu 
Model: HI 839800 Cái 1 20/06/26

7 Ống thép inox đúc 
DN200(D219)x3,76m

m; inox 304
m 120 30/08/26 26

Chụp bảo vệ dạng 

xoắn ốc (Spiral 

spring cover) 

D150x1025st. Vật liệu: AISI 301 

(Chi tiết số 3 bản vẽ 47741-01)
Cái 2 01/09/26

8 Cút 90º inox 
DN200x3,759mm; VL: 

SUS 304
Cái 16 30/08/26 27 Dây đai thang 8V-2600 Sợi 24 20/06/26

9 Ống thép inox 
DN150(D168,28)x3,4x

6000; VL: SUS304
Mét 180 30/08/26 28 Dây đai SPB-2720 Sợi 12 20/06/26

10 Cút 90 độ inox DN150x3.4 (304) Cái 16 30/08/26 29
Phớt chắn dầu có lò 

xo 
40x62x10 Cái 20 20/06/26

11
Côn thu đồng tâm 

inox 

DN200/150x3.4 vật 

liệu inox 304
Cái 10 30/08/26 30

Phớt chắn dầu có lò 

xo 70x95x10
Cái 10 20/06/26

12
Khớp nối mềm cao 

su lắp bích 

có lớp nhựa teflon chịu 

a xít, bích thép 304, 

DN300, PN6 theo 

GB/T9124.1-2019.

Cái 6 30/07/26 31
Phớt chắn dầu có lò 

xo 
55x70x8, Loại TC, vật liệu NBR Cái 10 20/06/26
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13 Cụm đầu đấm lõi 

CORE CHUCK HYM; 

chi tiết K[7-44] bản vẽ 

HSIA1100-1134

Bộ 1 01/08/26 32 Phớt chùi  45x55x7/10, Vật liệu: Viton Cái 20 20/06/26

14 Thanh gạt keo 
25x25x1230mm VL: 

C45 - 49HRC
Cái 1 01/08/26 33

Vòng làm kín (V-

ring) 
V-325A Cái 4 20/06/26

15
Vòng bi (Linear 

bushing)  
R061004000 Cái 32 20/07/26 34 Phớt chùi   30x40x7/10, vật liệu: Viton Cái 20 20/06/26

16 Vòng bi 

6205; nắp chặn tiếp 

xúc 2 bên; khe hở tiêu 

chuẩn

Vòng 20 20/06/26 35
Bi chữ thập kiểu lắp 

móng hãm 
D=120, L=343.4, L1=196 bộ 3 01/09/26

17 Vòng bi 3307B TVH-C3 Cái 5 20/06/26 36 Bi chữ thập D72x185 Bộ 4 01/09/26

18 Vòng bi 
7309; tiếp xúc góc 40°, 

khe hở tiêu chuẩn
Vòng 2 20/06/26 37 Bi chữ thập D65x172 Bộ 4 01/09/26

19 Trục dẫn 

D40h6, L=630 vật liệu 

thép xử lý nhiệt 

CF53/CF60, mạ 

chrome cứng dày 

0.01mm, độ cứng sau 

mạ 62÷65 HRC, độ 

nhám 0.1÷0.32 Ra. Hai 

mặt đầu gia công lỗ, 

ren M16, tiêu chuẩn 

DIN 332, DIN 13.

Cái 6 20/07/26 38

Van đóng mở khí 

dùng cho máy nén 

khí 

CDH315W/hanshin 

Cái 1 20/07/26


